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1. KÝ HIỆU LA TINH 

Kí hiệu Diễn giải 
Đơn vị 

tính 

BCA Bơm cao áp - 

CCNL Cung cấp nhiên liệu - 

CNC Computer numerical control (máy điều khiển số) - 

CFD 
Computational Fluid Dynamics (Tính toán động lực 

học chất lỏng) 

- 

Cn Tốc độ chuyển động của pít tông bơm cao áp m/s 

ĐCT Điểm chết trên - 

ĐCD Điểm chết dưới - 

FP Diện tích tiết diện ngang của pít tông bơm cao áp mm
2
 

Fi Diện tích tiết diện ngang của lỗ phun mm
2
 

fc Tổng diện tích mặt cắt ngang của các lỗ phun  m
2
 

GQTC Góc quay trục cam - 

GQTK Góc quay trục khuỷu - 

ge Suất tiêu hao nhiên liệu có ích g/kW.h 

gct Lượng nhiên liệu cấp cho 1 chu trình mg/ct 

Gnl Lượng tiêu thụ nhiên liệu kg/h 

HTPNL Hệ thống phun nhiên liệu  - 

hc Hệ số truyền nhiệt  W/m
2
-K 

jn Gia tốc chuyển động của pít tông bơm cao áp
 

m/s
2
 

i Số lỗ phun - 

K Mô đun đàn hồi khối của nhiên liệu - 

Me Mô men có ích của động cơ Nm 


